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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 11
	ĐỀ SỐ 1
	ĐIỂM
	ĐỀ SỐ 2

	I. ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH: 
	6.0đ
	I. ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH: 

	Câu 1:
	2.0 đ
	Câu 1:

	a. 2sin(x + 150) -1 = 0
	1.0đ
	a.  2cos(x + 250) - 
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	( cos(x+250) = 
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	( sin(x+150) = sin300
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	(cos(x+250) = cos300
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	b. -4cos2x + 3cosx +7 = 0 (*)
	1.0đ
	b.4sin2x - 5sinx -9 = 0(*)

	Đặt t = cosx  (đk:  
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	Đặt t = sinx  (đk:  
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	Pt(*) viết lại:  -4t2 + 3t +7 = 0
	
	Pt(*) viết lại:  4t2 - 5t -9 = 0
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	    Với t = -1 => cosx = -1
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	Với t = -1 => sinx = -1
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	Câu 2
	1.0đ
	Câu 2

	Số hạng tổng quát trong khai triển:
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	Số hạng tổng quát trong khai triển:


[image: image19.wmf](

)

14

4

114

3

1

k

k

k

k

TCx

x

-

+

æö

=

ç÷

èø



	      = 
[image: image20.wmf]488

16

kk

Cx

-


	0.25đ
	      = 
[image: image21.wmf]567

14

kk

Cx

-



	Vì số hạng không chứa x nên 

      48 - 8k = 0 ( k = 6
	0.25đ
	Vì số hạng không chứa x nên 

 56 - 7k = 0 ( k = 8

	Số hạng không chứa x là: 
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	Số hạng không chứa x là: 
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	Câu 3
	2.0đ
	Câu 3

	a. Mỗi cách sắp xếp 4 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi tuỳ ý vào 7 ghế theo một hàng dọc là một hoán vị của 7 (người)
	0.5đ
	a. Mỗi cách sắp xếp 5 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi tuỳ ý vào 8 ghế theo một hàng dọc là một hoán vị của 8 (người)

	Số cách sắp xếp là: P7 = 7! = 5040 (cách)
	0.5đ
	 Số cách sắp xếp là: P8 = 8! = 40320(cách)

	b. Xếp 2 trong 4 bạn nam vào hai ghế đầu có 
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	0.5đ
	b. Xếp 2 trong 3 bạn nữ vào hai ghế đầu có 
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	Xếp 5 bạn còn lại vào 5 ghế còn lại là một hoán vị của 5: có 5! = 120 (cách)
	0.25đ
	Xếp 6 bạn còn lại vào 6 ghế còn lại là một hoán vị của 6: có 6! = 720 (cách)

	Vậy theo QTN có: 12.120 = 1440 cách xếp thoả mãn ycbt
	0.25đ
	Vậy theo QTN có: 6.720 = 4320 cách xếp thoả mãn ycbt

	Câu 4
	1.0đ
	Câu 4

	Kiểm tra đẳng thức đúng khi n = 0
	0.25đ
	Kiểm tra đẳng thức đúng khi n = 1

	Giả sử đẳng thức đúng với n = k > 0, tức là…

Ta chứng minh đẳng thức đúng với n =k +1, tức là …
	0.25đ
	Giả sử đẳng thức đúng với n = k > 0, tức là…

Ta chứng minh đẳng thức đúng với n =k +1, tức là …

	CM được đẳng thức đúng với n = k + 1

KL…
	0.5đ
	CM được đẳng thức đúng với n = k + 1

KL…

	B. HÌNH HỌC:
	4.0đ
	B. HÌNH HỌC:

	Câu 1:
	1.5đ
	Câu 1

	a. Gọi A’(x’;y’) = 
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 Khi đó ta có 
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	0.25đ
	a. Gọi B’(x’;y’) = 
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	=> 
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     Vậy A’
[image: image31.wmf]35

(;)

22

-


	0.25đ
	=> 
[image: image32.wmf]'

'

3

2

5

2

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=-

ï

î

     Vậy B’
[image: image33.wmf]35

(;)

22

-



	b. 
Vì d song song hoặc trùng với OA nên d nhận 
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	0.25đ
	b. Vì d song song hoặc trùng với OA nên d nhận 
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	=> d có VT pháp tuyến  
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	=> d có VT pháp tuyến  
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	Gọi A’(x’;y’) là ảnh của A qua 
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	Gọi B’(x’;y’) là ảnh của B qua 
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	Do d qua A’ => d: 5x + 3y + 1 = 0
	0.25đ
	Do d qua B’ => d: 5x + 3y - 1 = 0

	Câu 2:
	2.5đ
	Câu 2:

	a. 
	0.75đ
	a. 

	Vẽ hình đúng phục vụ câu a
	0.25
	Vẽ hình đúng phục vụ câu a

	Nêu được 
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	0.25đ
	Nêu được 
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	        => MN // (ABCD)
	0.25đ
	        => AB // (MNPQ)

	b. 
	0.75đ
	b. 

	S là điểm chung của (SAB) và (SDC)
	0.25đ
	S là điểm chung của (SMN) và (SPQ)

	Chỉ được AB//DC
	0.25đ
	Chỉ được MN// PQ

	Giao tuyến cần tìm là đường thẳng d đi qua điểm S và song song với AB và DC
	0.25đ
	Giao tuyến cần tìm là đường thẳng d đi qua điểm S và song song với MN và PQ

	c.
	1.0đ
	c.

	Gọi 
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	Chỉ được  
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	Chỉ được  
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	Chỉ được MN, SO 
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	Chỉ được AB, SO 
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	Ta có 
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Chỉ được 
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	Ta có 
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	 Gọi 
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	 Gọi 
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Ghi chú: Nếu HS giải cách khác vẫn đúng thì thầy cô giáo dựa vào thang điểm của đáp án để cho điểm hợp lý.
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